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QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại          Tờ trình số 3698/TTr-UBND ngày 27 tháng 7  năm 2012 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1487/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 9     năm  2012, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 61 tập thể và 122      cá nhân thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (có Danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                
                          KT. THỦ TƯỚNG 

                          PHÓ THỦ TƯỚNG                 

Nơi nhận :

- Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Ban Thi đua- Khen thưởng TPHCM;
(Đã ký)
- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, 
   Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Lệ (11b).                                    Nguyễn Xuân Phúc 
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định  số  1416/QĐ-TTg  ngày  26 tháng   9   năm 2012

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________
    I. TẬP THỂ:
1. Ban Quản lý Chợ Bàn Cờ, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Ủy ban nhân dân Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Hội Cựu Chiến binh Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

6. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

7. Phòng Quản lý Đô thị Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

9. Ủy ban nhân dân Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;

10. Ủy ban nhân dân Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

11. Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh;
12. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; 

13. Phòng Kinh Tế huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; 

14. Phòng Quản lý Đô thị huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; 

15. Phòng Tư Pháp huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; 

16. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; 

17. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi, Thành phố      Hồ Chí Minh; 

18. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; 

19. Phòng Khách sạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; 

20. Hội Nông dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; 

21. Văn Phòng Huyện ủy huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
22. Hội Cựu chiến binh huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
23. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

24. Trung tâm Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,      Thành phố Hồ Chí Minh; 

25. Ban Quản lý kỹ thuật, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh;

26. Ban Kỹ thuật Cơ điện lạnh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh;
27. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;  
28. Bệnh viện Hùng Vương thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 


29. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

30. Bệnh viện Truyền máu huyết học, thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

31. Văn phòng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

32. Phòng Quản lý Dược, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

33. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

34. Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

35. Phòng Quản lý Y dược học cổ truyền, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

36. Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

37. Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

38. Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

39. Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
40. Phòng Tư pháp Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
41. Trường Trung học Phổ thông năng khiếu Thể dục Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

42. Trung tâm Ca nhạc nhẹ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố       Hồ Chí Minh;

43. Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 
44. Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Lao động – Thương binh và Xã hội      Thành phố Hồ Chí Minh;

45. Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; 

46. Thanh tra Sở  Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

47. Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

48. Phòng Kế hoạch Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

49. Phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

50. Siêu thị 629B Nguyễn Trãi, Phòng Kinh doanh nội địa, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

51. Xưởng Cơ khí Bảo trì, Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

52. Xưởng Chế biến hải sản, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh;

53. Xưởng Chế biến thực phẩm, Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh; 

54. Nhà máy nước Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Thành phố Hồ Chí Minh;

55. Công ty Cô phần Cấp nước Nhà Bè, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Thành phố Hồ Chí Minh;

56. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Cấp nước Tân Hòa, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Thành phố     Hồ Chí Minh;

57. Xí nghiệp Truyền Dẫn nước sạch, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên, Thành phố Hồ Chí Minh;

58. Hợp tác xã Xe Du lịch – Vận tải – Thi công Cơ giới Hiệp Phát, Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh;

59. Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Quận 11, Liên minh Hợp tác xã   Thành phố Hồ Chí Minh;

60. Quỹ Tín dụng nhân dân Hiệp Bình, Liên minh Hợp tác xã Thành phố     Hồ Chí Minh; 

61. Quỹ Tín dụng nhân dân Chợ Lớn, Liên minh Hợp tác xã Thành phố       Hồ Chí Minh,
Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
II. CÁ NHÂN:
1. Bà Hoàng Thị Thu Vân, Bí thư Đảng ủy Phường 7, Quận 3, Thành phố    Hồ Chí Minh;

2. Bà Trần Thị Tuyết Vân, Bí thư Đảng ủy Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Bà Lâm Lệ Thu Thủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 5,     Thành phố Hồ Chí Minh;

4. Bà Lương Thị Bạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5,   Thành phố Hồ Chí Minh;

5. Ông Đinh Hoàng Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

6. Bà Võ Thị Phượng, Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

7. Bà Hồ Thị Trúc Giang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

8. Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản           Hồ Chí Minh Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh ;

9. Bà Lưu Hồng Đào, Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch, Quận 5,     Thành phố Hồ Chí Minh;
10. Ông Trần Minh Sang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

11. Bà Huỳnh Thị Ngọc Đẹp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; 

12. Ông Nguyễn Văn Tùng, Cán bộ Tư pháp Hộ tịch Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

13. Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

14. Bà Trương Bích Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

15. Ông Văn Kiều, Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

16. Bà Trần Thị Lan, Phó Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

17. Bà Lê Ngọc Phụng, Trưởng Ban Quản lý Câu lạc bộ Hưu trí Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

18. Ông Lê Văn Trương, Giám đốc Bệnh viện Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

19. Ông Lâm Sanh Hùng, Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh;

20. Ông Tất My Long, Phó phòng Dịch vụ-Tổ chức biểu diễn Trung tâm    Văn hóa Hòa Bình Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 
21. Ông Phạm Xuân Hiếu, Tổ trưởng Tổ hội thi – hội diễn Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
22. Bà Chung Thị Thiên Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

23. Ông Đoàn Đức Thông, Tổ trưởng Tổ Duy tu, Trung tâm Văn hóa         Hòa Bình Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;

24. Bà Tăng Ngọc Yến, Tổ phó Tổ vệ sinh, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình,
 Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 
25. Ông Võ Ngọc Quan, Đội phó Đội bảo vệ Trung tâm Văn hóa Hòa Bình 
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

26. Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Nâng cấp Đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh;

27. Ông Nguyễn Tấn Mỹ, Bí Thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

28. Bà Từ Thị Hoàng Oanh, Kế toán Phường 14, Quận 10, Thành phố     Hồ Chí Minh; 

29. Ông Nguyễn Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy Phường 8, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;
30. Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Phường 15,     Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

31. Ông Phạm Quang Đồng, Phó Bí thư Quận ủy Quận 10, Thành phố      Hồ Chí Minh; 

32. Bà Huỳnh Thị Xuân Lam, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

33. Ông Lê Hoàng Phái, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

34. Bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10,    Thành phố Hồ Chí Minh; 

35. Bà Lê Thị Phương Mai, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân      Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh;  

36. Ông Nguyễn Văn Trí Dũng, Chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

37. Bà Nguyễn Thị Cẩm Linh, Phó Chánh Thanh tra Quận 10, Thành phố     Hồ Chí Minh;

38. Ông Võ Văn Sơn, Giám đốc Rạp Chiếu bóng Vườn Lài Quận 10,       Thành phố Hồ Chí Minh; 
39. Ông Nguyễn Hữu Long, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Thể dục – Thể thao Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 
40. Bà Thái Xuân Đào, Bác sỹ Khoa mắt-Tai mũi họng, Bệnh viện Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

41. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Bác sỹ-Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; 

42. Bà Nguyễn Thị Son, Nữ hộ sinh Trạm Y tế Phường 2, Quận 10,        Thành phố Hồ Chí Minh; 

43. Ông Phạm Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh;

44. Ông Trần Quang Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận 
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

45. Ông Huỳnh Văn Bừng, Trưởng ban Quản lý Chợ Bàu Cát, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

46. Ông Thân Quốc Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 13, quận 
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh;

47. Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh;
48. Ông Lê Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn,    Thành phố Hồ Chí Minh;

49. Bà Hoàng Thị Tuyết Vân, Kế toán Trung tâm Thể dục Thể thao huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh;
50. Bà Huỳnh Thị Thu Anh, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

51. Ông Lê Đình Đức, Trưởng Phòng Kinh tế huyện Củ Chi, Thành phố      Hồ Chí Minh;
52. Ông Trần Văn Lan, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

53. Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
54. Ông Võ Văn An, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện      Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

55. Bà Hồ Thị Ngân, Tổ trưởng Tổ hộ lý, Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè,    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;

56. Bà Nguyễn Thị Nhẫm, Kế toán Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

57. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

58. Ông Nguyễn Chí Dũng, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

59. Ông Huỳnh Văn Tươi, Cán bộ Ban Tuyên Giáo Huyện ủy huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

60. Bà Nguyễn Thị Liên, Cán bộ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

61. Ông Dương Văn Tháo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
62. Ông Nguyễn Văn Gớn, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao huyện      Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
63. Ông Phạm Hoàng Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục, Thể thao huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
64. Ông Đổ Văn Nhủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Củ Chi, huyện      Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
65. Bà Trần Thị Bình, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hiệp huyện Củ Chi,      Thành phố Hồ Chí Minh;

66. Ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Trung An, huyện     Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

67. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung An huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
68. Bà Tô Thị Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung An, huyện    Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

69. Bà Lê Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

70. Ông Hồ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

71. Bà Nguyễn Thị Ánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú, huyện        Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

72. Ông Đặng Văn Trú, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;

73. Ông Dương Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh;

74. Ông Trương Bá Hùng, Trưởng Ban Chuyên đề, Đài Truyền hình       Thành phố Hồ Chí Minh;

75. Ông Mã Thanh Cao, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

76. Ông  Nguyễn Việt Anh, Trưởng Phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

77. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;
78. Ông Đinh Tấn Be, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Phan    Đình Phùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

79. Bà  Nguyễn Thị Thu Kế toán Trưởng, Bảo tàng Thành phố Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

80. Bà Nguyễn Phương Dung, nguyên Phó Giám đốc Đoàn Nghệ thuật Múa Rối, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

81. Ông Hồ Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra Văn hóa phẩm Xuất nhập khẩu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

82. Ông Đặng Văn Sang, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

83. Bà Nguyễn Thị An, Trưởng Phòng Sưu tầm – Trưng bày, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh;

84. Ông  Lê Văn Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

85. Bà  Trịnh Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

86. Bà Trần Thị Gìn, Phó Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; 
87. Ông Vĩnh Quốc Bảo, Trưởng khối phục vụ - Thư viện Khoa học Tổng hợp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;

88. Ông Lê Quang Vinh, Phó Chủ nhiệm Nhà Thi đấu Thể thao Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; 
89. Ông Mai Hoàng Tuấn Nguyên Phó giám đốc, Trung tâm Thông tin Triển lãm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh;
90. Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; 
91. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

92. Bà Trần Thị Thanh Loan, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế Thành phố      Hồ Chí Minh; 

93. Ông Trần Hữu Vinh, Trưởng Phòng Quản lý Y dược học cổ truyền, Sở    Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

94. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Trưởng Phòng Quản lý Dược, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

95. Ông Đỗ Việt Tuấn, Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

96. Ông Lương Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

97. Ông Hoàng Văn Long, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

98. Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng Khoa Chi trên, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

99. Ông Lê Thành Phương, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

100. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

101. Ông Phạm Văn Đôi, Phó Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

102. Ông Nguyễn Văn Trương, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

103. Ông Trần Thiện Vĩnh Quân, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Sở   Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

104. Bà Nguyễn Thị Ánh Vân, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hùng Vương, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

105. Ông Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

106. Ông Huỳnh Hiền Trung, Dược sĩ phụ trách Khoa Dược, Bệnh viện Nhân dân 115, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

107. Ông Chu Tấn Sĩ, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân 115, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

108. Bà Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

109. Ông Đỗ Châu Việt, Trưởng Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

110. Bà Đỗ Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; 

111. Bà Hồ Thị Thu Huyền, Phó Trưởng Phòng Bảo trợ Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; 
112. Bà Trần Thị Lê, Chuyên viên chính Phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; 
113. Ông Nguyễn Tất Năm, Trưởng Phòng Pháp chế Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;
114. Ông Trần Văn Tét, Tổ trưởng Tổ Lái xe Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;
115. Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;
116. Ông Trần Văn Thành, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh Thiếu Niên 2 thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội      Thành phố Hồ Chí Minh;
117. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;
118. Bà Lê Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;
119. Ông Lê Công Hùng, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;
120. Ông Phan Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;
121. Bà Lê Thị Thúy, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh;
122. Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh,
Đã có thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
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